
Phụ lục 1
CÁC CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN VỀ DÂN SỐ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng   năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Linh)

TT Đơn vị

Các chỉ tiêu thực hiện  năm 2023 Giao chỉ tiêu năm 2024

Số sinh Tỷ  suất
sinh

Sinh con
thứ 3 trở lên

Tỷ lệ
sinh con thứ

3 trở lên

Mức
 giảm tỷ
suất sinh

(%o)

Giảm Tỷ lệ sinh
con thứ 3 trở

lên (%)

Sàng lọc
trước sinh

(Bà mẹ)
(%)

Sàng lọc
sau sinh
(trẻ em)

(%)

Dự ước
số trẻ
sinh
năm
2024

Chỉ tiêu
lấy mẫu
sàng lọc
sơ sinh
2024

Số nam, nữ
thanh niên được
khám sức khỏe
trước kết hôn

(người)

Mô hình thôn
không có người
sinh con thứ 3

trở lên

1 TT Hồ Xá 143 11,6 20 14,0 0,15 0,5 57 48 145 1 15 1
2 TT Bến Quan 50 12,7 14 28,0 0,15 1,5 53 46 48 1 10 1
3 TT Cửa Tùng 117 14,1 24 20,5 0,2 1,25 55 47 110 2 12 1
4 Xã Vĩnh Sơn 84 14,3 15 17,9 0,2 1 54 43 85 2 12 1
5 Xã Vĩnh Lâm 80 15,4 19 23,8 0,25 1,25 54 43 80 2 11 1
6 Xã Vĩnh Thuỷ 66 11,2 16 24,2 0,15 1,25 54 45 70 2 10 1
7 Xã Vĩnh Long 80 13,8 11 13,8 0,2 0,25 53 42 80 2 11 1
8 Xã Vĩnh Chấp 58 13,1 11 19,0 0,2 1 53 42 60 1 11 1
9 Xã Vĩnh Tú 40 12,5 6 15,0 0,15 0,5 52 42 40 1 9 1

10 Xã Vĩnh Thái 32 11,7 11 34,4 0,15 2 51 43 35 1 8 1
11 Xã Trung Nam 53 9,4 6 11,3 0,1 0,25 53 43 53 1 11 1
12 Xã  Kim Thạch 66 11,3 15 22,7 0,15 1,25 53 42 70 2 12 1
13 Xã  Hiền Thành 44 8,3 9 20,5 0,1 1,25 53 43 46 1 10 1
14 Xã Vĩnh Hoà 39 10,7 5 12,8 0,1 0,25 52 42 42 1 8 1
15 Xã Vĩnh Giang 46 10,7 7 15,0 0,1 0,5 52 43 45 1 9 1
16 Xã Vĩnh Hà 17 9,7 7 30,0 0,1 2 49 37 20 1 7 1
17 Xã Vĩnh Khê 22 19,6 5 22,7 0,3 1,25 46 35 22 1 7 1
18 Xã Vĩnh Ô 29 20,0 8 27,6 0,3 1,5 46 35 27 7 7 1

Toàn huyện 1.066 12,27 209 19,6 0,15 1,0 52 42 1.078 30 180 18
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Về giao chỉ tiêu giảm sinh và giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên theo khung sau..
Tỷ suất sinh: Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên.
Đơn vị dưới 11 %o giảm: 0,1%o Đơn vị dưới 11% giảm: 0,1%
Từ 11%o đến dưới 13%o giảm: 0,15%o Từ 11% đến dưới 14% giảm: 0,25%
Từ 13%o đến dưới 15%o giảm: 0,2%o Từ 14% đến dưới 16% giảm: 0,5%
Từ 15%o đến dưới 18%o giảm: 0,25%o Từ 16% đến dưới 20% giảm: 1 %
Từ 18%o đến dưới 20%o giảm: 0,3%o Từ 20% đến dưới 25% giảm: 1.25%

Từ 25%  đến dưới 30% Giảm: 1,5 %
Từ 30% trở lên Giảm: 2%
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                                       Phụ lục 2
PHÂN BỔ CHỈ TIÊU CHUYÊN MÔN VỀ KHHGĐ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Linh)

TT Đơn vị

Tỷ lệ người cao tuổi
 được khám sức khỏe

định kỳ
Khống

chế tỷ số
mất cân

bằng giới
tính khi

sinh

Phụ nữ
15-49 có
chồng

Phụ nữ
 15-49

chưa sử
dụng

BPTT dài
hạn

Thực hiện 2023
Chỉ tiêu các BPTT hiện đại năm 2024

Tổng
 cộng

BPTT dài hạn BPTT ngắn hạn

Thực hiện
 2023 (%)

Chỉ tiêu
2024 (%)

BPTT
 dài hạn

BPTT
ngắn hạn Cộng ĐS DCTC Thuốc

 cấy TT Cộng Thuốc
 tiêm TT

Thuốc
 uống BCS

1 TT Hồ Xá 48 50 113/100 1859 931 127 447 688 143 3 138 2 545 30 225 290

2 TT Bến Quan 56 56 109/100 613 338 46 140 223 51 1 49 1 172 10 82 80

3 TT Cửa Tùng 50 50 117/100 1283 771 97 379 475 104 2 100 2 371 16 170 185
4 Xã Vĩnh Sơn 40 45 109/100 866 478 76 207 289 79 2 75 2 210 15 100 95
5 Xã Vĩnh Lâm 62 62 109/100 783 444 80 232 309 79 3 74 2 230 15 105 110
6 Xã Vĩnh Thuỷ 52 55 118/100 799 399 67 133 265 78 2 74 2 187 12 91 84
7 Xã Vĩnh Long 51 55 109/100 798 503 68 218 289 77 2 74 1 212 13 94 105
8 Xã Vĩnh Chấp 59 60 109/100 651 395 45 167 211 47 1 45 1 164 11 61 92
9 Xã Vĩnh Tú 45 50 90/100 484 267 40 122 167 46 1 44 1 121 10 56 55

10 Xã Vĩnh Thái 38 40 99/100 384 167 39 85 132 39 1 37 1 93 7 46 40
11 Xã Trung Nam 59 60 100/100 803 421 62 159 294 68 2 64 2 226 15 91 120
12 Xã  Kim Thạch 47 50 109/100 780 419 68 199 265 68 2 65 1 197 11 91 95
13 Xã  Hiền Thành 51 53 101/100 715 332 64 177 286 72 2 68 2 214 18 86 110
14 Xã Vĩnh Hoà 63 60 101/100 542 322 43 191 261 47 2 44 1 214 13 91 110
15 Xã Vĩnh Giang 50 53 120/100 561 324 47 105 168 47 1 45 1 121 10 51 60
16 Xã Vĩnh Hà 80 80 80/100 321 220 21 87 111 25 1 23 1 86 12 46 28
17 Xã Vĩnh Khê 90 75 130/100 226 147 12 63 80 14 1 12 1 66 10 31 25
18 Xã Vĩnh Ô 65 75 90/100 299 208 11 86 87 16 1 14 1 71 22 33 16

Toàn huyện 50,4 57 109/100 12.767 7.086 1.013 3.197 4.600 1.100 30 1.045 25 3.500 250 1.550 1.700
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